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1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, khủng
hoảng như hiện nay, hàng nghìn doanh nghiệp Việt
Nam mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã
hoặc đang có nguy cơ bị loại khỏi thị trường. Vì vậy,
để có thể đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp

nhỏ và vừa cần tìm đến giải pháp trợ giúp của công
nghệ thông tin, cụ thể là xây dựng một hệ thống
thông tin của chính mình, nhằm tăng cường hiệu lực
mạnh mẽ cho quản lý, giảm giá thành sản phẩm, dễ
áp dụng và chi phí chấp nhận được. Hội thảo “Ứng
dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực
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cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” (Bộ
Thông tin và Truyền thông, 2011) đã khẳng định,
Việt Nam hiện có trên 96% doanh nghiệp nhỏ và
vừa (trong tổng số 543.963 doanh nghiệp), nhưng
phần lớn các doanh nghiệp này còn rất hạn chế
trong cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng công
nghệ thông tin. Nhằm đẩy mạnh hoạt động này, đề
án của Chính phủ “Đưa Việt Nam sớm trở thành
nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22
tháng 9 năm 2010 (Thủ tướng Chính phủ, 2010). Rõ
ràng rằng, triển khai và khai thác hiệu quả các giải
pháp công nghệ thông tin là chìa khóa để nâng cao
năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp, khai
thác hiệu quả các nguồn lực nhằm cải thiện khả
năng cạnh tranh và tạo ra các cơ hội mới trong điều
kiện hội nhập. 

1.1. Lý do thực hiện nghiên cứu và tầm quan
trọng của chủ đề nghiên cứu

Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các doanh
nghiệp cũng đã có các công cụ hữu hiệu trợ giúp cho
công tác quản lý và sản xuất kinh doanh - đó là các
phần mềm quản lý nghiệp vụ. Các phần mềm dùng
cho các mảng nghiệp vụ chuyên biệt trong doanh
nghiệp làm tăng năng lực và năng suất quản lý của
doanh nghiệp (mà về thực chất, các phần mềm đã
giúp tự động hóa từng phần hay toàn bộ các hoạt
động này) như phần mềm kế toán, phần mềm quản
lý nhân sự, phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng…
Tuy nhiên, do điều kiện của phần lớn các doanh
nghiệp, số các hoạt động được phần mềm trợ giúp là
không nhiều và loại hoạt động được trợ giúp cũng
khác nhau. Thêm vào đó, các phần mềm này nhìn
chung mới được sử dụng một cách riêng rẽ và độc
lập, được xây dựng ở các thời điểm khác nhau, sử
dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cho nên, để
sử dụng được thông tin mà một phần mềm khác tạo
ra nhân viên phải lấy dữ liệu đó bằng tay - tức là vẫn
phải làm thủ công. Chính vì vậy, nhiều quá trình sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa được hỗ trợ
một cách đầy đủ, thiếu đồng bộ. Đó chính là một
trong nhiều lý do làm cho hiệu quả ứng dụng công
nghệ thông tin của doanh nghiệp còn rất hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông
tin trong doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay cần có một
giải pháp khả thi nhằm tăng cường hiệu lực cho

công tác quản lý, giảm giá thành sản phẩm, dễ triển
khai và đặc biệt chi phí chấp nhận được. Đó chính
là lý do mà nghiên cứu này được thực hiện.

1.2. Các vấn đề nghiên cứu

Với những lý do và tầm quan trọng được nêu
trên, bài báo tập trung nghiên cứu các vấn đề chính:
Xem xét các đặc điểm công nghệ, lợi ích kinh doanh
mà kiến trúc hướng dịch vụ mang lại cho doanh
nghiệp, đồng thời nghiên cứu môi trường công nghệ
và thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong
các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay; Từ
đó đánh giá và đưa ra sự phù hợp mà kiến trúc
hướng dịch vụ có thể mang lại cho khối doanh
nghiệp này.

1.3. Nội dung chính mà bài viết tập trung
nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hệ thống
thông tin tích hợp theo hướng dịch vụ cho khối
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay. 

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. Tích hợp hệ thống thông tin

Dưới góc độ công nghệ, tích hợp hệ thống thông
tin là sự kết hợp các thành phần đơn lẻ thành một hệ
thống thống nhất.Trong thực tế, người ta rất cần một
hệ thống thông tin tích hợp gắn kết một vài loại hệ
thống thông tin nghiệp vụ khác nhau cùng được
khai thác nhằm đáp ứng được mục tiêu của tổ chức
(Nguyễn Văn Vỵ, 2002). Nhìn dưới góc độ quản lý
thì hệ thống thông tin tích hợp phải có khả năng
cung cấp thông tin đa dạng, hỗ trợ quá trình ra quyết
định ở nhiều mức quản lý khác nhau trong nhiều
lĩnh vực khác nhau (Trần Thị Song Minh, 2012).
Hiện nay, trong điều kiện thế giới thay đổi nhanh,
cạnh tranh gay gắt, tích hợp hệ thống là một nhu cầu
cấp thiết cho sự thích nghi và phát triển của mỗi tổ
chức. Tích hợp hệ thống như thế nào để giúp doanh
nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, đầu tư từng bước
theo nhu cầu hoạt động nghiệp vụ, quản lý và phù
hợp với khả năng tài chính của họ.

2.1.2. Kiến trúc hướng dịch vụ

Kiến trúc hướng dịch vụ là một khái niệm về kiến
trúc hệ thống nhằm đem lại những chức năng
nghiệp vụ, hoặc là những quy trình kinh doanh một
cách thuận tiện nhất cho người sử dụng dưới dạng
các dịch vụ hoạt động trên môi trường mạng có khả
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năng chia sẻ và sử dụng lại (Marks và Bell, 2006;

Rosen và cộng sự, 2008). SOA cũng có thể được

định nghĩa thông qua mô hình tổng quan như trong

hình 1.

Dịch vụ là yếu tố then chốt trong SOA. Dịch vụ

được hiểu là những mô đun nghiệp vụ hoặc chương

trình ứng dụng có thể cung cấp những dữ liệu mà

hoạt động nghiệp vụ khác cần. Nó có thể cung cấp

các kết quả thông qua giao diện được thiết kế theo

quy định và được tương tác bằng cách gửi nhận

thông điệp (Marks và Bell, 2006; Rosen và cộng sự,

2008). Arsanjani (2004), Zhang và Zhang (2009) đã

đưa ra mô hình kiến trúc phân tầng được thể hiện

trong hình 2.

2.2. Đặc điểm công nghệ của một hệ thống SOA    

Theo Marks và Bell (2006) và Erl (2005), SOA

Hình 1: Mô hình tổng quan hệ thống SOA

Nguồn: Endrei và cộng sự, 2004; Arsanjani, 2004; Erl, 2005

Nguồn: Arsanjani (2004), Zhang và Zhang (2009)

Hình 2: Kiến trúc phân tầng của hệ thống SOA
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có các tính chất cơ bản sau: 

Tính đóng gói dịch vụ: Nghĩa là các đối tượng sử
dụng dịch vụ chỉ cần quan tâm đặc tả của dịch vụ
thông qua giao diện mà nó cung cấp chứ không cần
biết đến cài đặt của dịch vụ đó. 

Sử dụng lại dịch vụ: Khi một dịch vụ logic được
đóng gói mà nó hữu ích cho hơn một người sử dụng
thì nó có thể được xem xét để tái sử dụng. Nhờ vậy
có thể loại bỏ những thành phần dư thừa giúp giảm
thời gian và chi phí cho việc phát triển và quản trị
phần mềm. 

Sử dụng dịch vụ bất đồng bộ: SOA hỗ trợ triệu
gọi bất đồng bộ, tức bên gọi gửi thông điệp sang bên
nhận xử lý mà không cần chờ bên nhận xử lý xong
thông điệp nên không bị ảnh hưởng bởi việc xử lý
trễ và lỗi khi thực hiện. 

Khả năng cộng tác: Là khả năng mà các hệ thống
có thể giao tiếp với nhau trên nhiều nền tảng công
nghệ và ngôn ngữ lập trình khác nhau.  

Dò tìm dịch vụ: SOA hỗ trợ dò tìm dịch vụ được
lưu trữ trong kho dịch vụ.

Kết nối lỏng lẻo: Là một cách kết nối hỗ trợ mức
độ độc lập giữa các dịch vụ (hoặc giữa các nhà cung
cấp dịch vụ và đối tượng yêu cầu dịch vụ). Mức độ
kết nối ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chỉnh sửa
của hệ thống. 

2.3. Lợi ích kinh doanh mà SOA mang lại

Theo Marks và Bell (2006), lợi ích kinh doanh
mà SOA mang lại thể hiện qua 9 yếu tố sau:

Kinh doanh linh hoạt: SOA mang lại lợi ích kinh
doanh thông qua sự linh hoạt, nhanh nhẹn, phản ứng
nhanh với những thay đổi trong kinh doanh.

Giảm chi phí: Khi áp dụng SOA không cần phải
viết lại các ứng dụng hiện có của doanh nghiệp mà
chỉ cần đưa ra các chức năng kinh doanh như là các
dịch vụ tương ứng với các quy trình kinh doanh của
doanh nghiệp. SOA cũng có thể sử dụng các dịch vụ
sẵn có để tái sử dụng và tạo thành các dịch vụ tổng
hợp. Lợi ích giảm chi phí khi áp dụng SOA được thể
hiện ở 3 khía cạnh: Giảm thiểu chi phí trong quá
trình phát triển; Giảm thiểu yêu cầu về đào tạo và kỹ
năng; Giảm chi phí bảo trì.

Tăng doanh thu: Sự mau lẹ và linh hoạt trong
kinh doanh làm cho doanh nghiệp có doanh thu và
lợi nhuận cao hơn. Kết quả này có được khi doanh
nghiệp triển khai áp dụng SOA, bởi SOA là giải

pháp kinh doanh cho vấn đề thích ứng với sự thay
đổi trong kinh doanh cũng như khả năng thích ứng
của công nghệ thông tin. 

Đổi mới công nghệ thông tin linh hoạt: Doanh
nghiệp có thể phản ứng nhanh với những thay đổi
của thị trường hoặc những mối đe dọa cạnh tranh.
Đó chính là một lợi thế của doanh nghiệp. Sự linh
hoạt được thể hiện ở hai khía cạnh: tốc độ hoàn
thành các thành phần công nghệ thông tin cho hoạt
động kinh doanh và tổng thời gian cho mỗi quy
trình kinh doanh. Nếu chu kỳ phát triển phần mềm
của một tổ chức chậm chạp thì doanh nghiệp không
đủ điều kiện để kịp thời đáp ứng với những thay đổi
thị trường và các mối đe dọa cạnh tranh. SOA có thể
tạo được sự linh hoạt thông qua sự phát triển các
ứng dụng công nghệ thông tin nhanh hơn. SOA cho
phép thay đổi, nâng cấp nền tảng công nghệ thông
tin nhưng không làm ảnh hưởng tới quy trình kinh
doanh, hướng sự tập trung vào xây dựng ứng dụng
nghiệp vụ trong quá trình phát triển phần mềm.

Thích ứng nhanh với hoạt động sáp nhập và mua
lại doanh nghiệp (Mergers & Acquisitions - M&A):
SOA đảm bảo cho chiến lược sáp nhập, mua lại các
doanh nghiệp mà không ảnh hưởng tới quy trình
kinh doanh cũng như không có độ trễ trong việc đưa
sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. 

Làm hài lòng khách hàng:Việc linh hoạt, mau lẹ
trong kinh doanh dẫn tới việc đáp ứng nhanh chóng
các yêu cầu của khách hàng, làm tăng mức độ hài
lòng của khách hàng. Đây là một trong những yếu
tố quan trọng quyết định sự thành công trong kinh
doanh.

Nhanh chóng đưa ý tưởng mới, sản phẩm mới ra
thị trường: Với sự mau lẹ trong kinh doanh và sự
linh hoạt công nghệ thông tin thì doanh nghiệp sẽ
đảm bảo việc nhanh chóng cho ra thị trường các sản
phẩm mới và dịch vụ mới, đáp ứng nhanh hơn việc
kinh doanh, cạnh tranh và thay đổi môi trường kinh
doanh.

Tăng năng suất: SOA làm cho các hệ thống thông
tin của doanh nghiệp có thể “trao đổi” được với
nhau, vì vậy các bộ phận sản xuất, kinh doanh cũng
như nhà quản lý có thể nhanh chóng có thông tin và
ra quyết định kịp thời, điều này dẫn tới việc năng
suất lao động sẽ tăng lên.

Tái sử dụng dịch vụ: Đặc điểm nổi bật của SOA
là tái sử dụng dịch vụ. Một dịch vụ mới có thể được
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xây dựng từ các dịch vụ sẵn có được gọi là dịch vụ
tổng hợp.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu thứ cấp được thu thập
thông qua các nguồn tài liệu sau đây: 

- Văn bản pháp lý về ứng dụng công nghệ thông
tin trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI);

- Báo cáo khoa học, luận án tiến sỹ về lĩnh vực
công nghệ thông tin, tin học kinh tế;

- Nhận định của các nhà quản lý, chuyên gia lĩnh
vực công nghệ thông tin, kinh tế;

- Các bài báo phổ thông, tạp chí điện tử trên Internet.

3.2. Xử lý dữ liệu

Từ các văn bản pháp lý về ứng dụng công nghệ
thông tin trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, các báo
cáo của VCCI, các bài báo khoa học, luận án tiến sỹ,
các bài phát biểu, nhận định của các nhà quản lý,
chuyên gia, các bài báo trên tạp chí điện tử PCWorld
Việt Nam,… tác giả sử dụng các lát cắt để cắt thành
những đơn vị có ý nghĩa, có chứa thông tin. Các đơn
vị cắt này được mã hóa và đưa vào các danh mục
thông tin bao gồm: 

- Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay;

- Môi trường công nghệ trong doanh nghiệp nhỏ
và vừa Việt Nam hiện nay;

- Hoạt động thương mại điện tử trong doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay;

- Hoạt động M&A của doanh nghiệp nhỏ và
vừaViệt Nam.

Sau khi sắp xếp các đơn vị cắt vào các danh mục
thông tin ta thu được một ma trận phân tích.

Trên cơ sở ma trận phân tích, tác giả tổng hợp,
đánh giá môi trường công nghệ và thực trạng ứng
dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhỏ
và vừa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đối chiếu với đặc
điểm công nghệ và lợi ích kinh doanh của kiến trúc
hướng dịch vụ để rút ra các điểm phù hợp mà kiến
trúc này có thể mang lại cho khối doanh nghiệp nhỏ
và vừa Việt Nam hiện nay.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng
ứng dụng công nghệ thông tin và môi trường công
nghệ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
hiện nay

4.1.1. Đánh giá về thực trạng ứng dụng công
nghệ thông tin

Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì
doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp
chiếm đa số và là chủ yếu trong nền kinh tế. Các
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam sử dụng tới
51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cả
nước. Không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển
kinh tế của đất nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn
tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm cho số
lao động phần lớn chưa qua đào tạo, góp phần xóa
đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội. Tuy
nhiên, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện
nay còn có rất nhiều hạn chế trong đó hạn chế lớn
nhất là yếu về tài chính, nhân lực và ý thức của lãnh
đạo doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại các nước đang phát triển như Việt Nam vẫn
còn ứng dụng công nghệ thông tin chậm chạp, chủ
yếu chỉ dùng điện thoại, fax và ứng dụng phần mềm
quản lí đơn giản (Thúy Hải, 2012).

Một trong các nguyên nhân của tình trạng trên
cũng có lý do từ phía các doanh nghiệp cung cấp
giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Họ thường
nhắm đến doanh nghiệp lớn, có khả năng chi trả số
tiền lớn cho các dịch vụ công nghệ thông tin phức
tạp, thiếu giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa có điều kiện kinh tế và nhân lực hạn chế.
Thực tế là, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và
môi trường kinh doanh còn nhiều rủi ro như hiện
nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa buộc phải thận trọng
hơn với từng đồng vốn đầu tư bỏ ra, nhất là trong
điều kiện quy mô vốn kinh doanh không lớn, việc
vay vốn tại ngân hàng lúc này rất khó khăn. Vốn
đăng ký kinh doanh bình quân một doanh nghiệp
nhỏ và vừa là 6,6 tỷ đồng năm 2011, giảm xuống 5,1
tỷ đồng năm 2013. Vì vậy, mặc dù ứng dụng công
nghệ thông tin được xem là điều kiện cốt yếu để tồn
tại và phát triển hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và
vừa buộc phải tính toán rất kỹ càng khi đầu tư giải
pháp cho kinh doanh sao cho tiết kiệm chi phí nhất
có thể (Thúy Hải, 2012; Phan Minh, 2011; Phương
Linh 2014).  

Trong thời gian triển khai thực hiện đề án 191
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(Thủ tướng Chính phủ, 2005), viện Tin học doanh
nghiệp thuộc phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam đã thực hiện cuộc điều tra khảo sát nhu
cầu và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin-
truyền thông của các doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành
của cả nước: Vĩnh Long, Bạc Liêu, Phú Yên, Bình
Phước, Lâm Đồng và Tuyên Quang với tổng số
1060 phiếu điều tra thu về. Kết quả cho thấy, đầu tư
trung bình cho công nghệ thông tin hàng năm từ các
doanh nghiệp còn thấp, chỉ bằng 0,1% doanh số
trong đó nặng về phần cứng, thiếu các hệ thống
thông tin cần thiết cho quản lý và hiện đại hoá sản
xuất. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn xem vấn đề
ứng dụng công nghệ thông tin là phong trào, dẫn tới
hoạt động kém hiệu quả. Theo số liệu của VCCI thì
năm 2010, tỉ lệ ứng dụng công nghệ thông tin –
truyền thông trong cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam chỉ đạt khoảng 30%, vào hàng thấp nhất trong
khu vực (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2011).

4.1.2. Đánh giá về môi trường công nghệ

Về sử dụng Internet, Việt Nam hiện nay được
đánh giá là nước có mức độ kết nối Internet trong
top 10 thế giới và có tỷ lệ truy cập Internet đứng thứ
3 trong khu vực ASEAN, sau Singapore và
Malaysia. Cả nước đã có 39% dân số truy cập Inter-
net, 92% trong số đó sử dụng Internet hàng ngày.
Hiện tại 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa có dùng
Internet, nhưng chỉ có 42% trong số đó sử dụng
website để quảng bá về mình. Mức độ sử dụng các
thiết bị thông minh đặc biệt là smartphone kết hợp
thuê bao 3G để có thể truy cập Internet mọi lúc, mọi
nơi gia tăng nhanh chóng: 20% dân số của Việt Nam
sử dụng smartphone, 60% trong số đó cho rằng họ
dùng smartphone để mua sản phẩm. Việc quảng cáo
trên điện thoại di động cũng rất có tiềm năng khi
hiện có 97% người dùng smartphone tìm kiếm
thông tin trên điện thoại, trong đó 97% dựa trên
thông tin tìm được để ra quyết định, chẳng hạn như
mua sản phẩm hay liên lạc trực tiếp với doanh
nghiệp hay chia sẻ với người khác. Cụ thể, có đến
60% kết nối với doanh nghiệp, 74% đến thăm, 47%
chia sẻ với người khác và 54% thực hiện giao dịch
mua hàng (Tiểu Vũ, 2013; Khôi Linh, 2014; Hoàng
Phi, 2013). Điều này cho thấy các doanh nghiệp cần
phải biết cách sử dụng smartphone thành một phần
cốt lõi trong chiến lược phát triển của mình để tiếp
cận được với người tiêu dùng mới.

4.1.3. Đánh giá về hoạt động thương mại điện tử

Với môi trường công nghệ thuận lợi như vậy,
nhưng việc xây dựng website để quảng bá thương
hiệu, và đặc biệt là thực hiện hoạt động thương mại
điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất hạn chế.
Khái niệm thương mại điện tử và nâng cao năng lực
cạnh tranh nhờ công nghệ thông tin đối với các
doanh nghiệp nhỏ và vừa còn mơ hồ, rất cần được
tuyên truyền, đào tạo (Minh Mạnh, 2013). Cũng
theo số liệu điều tra của VCCI với 1613 doanh
nghiệp tại thời điểm cuối năm 2009 bao gồm các
tỉnh: An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Đắc Nông,
Long An và Quảng Bình cho thấy việc phát triển các
ứng dụng phục vụ cho thương mại điện tử còn rất
hạn chế và chưa phát huy hiệu quả, nhận định của
doanh nghiệp về hiệu quả ứng dụng thương mại
điện tử còn rất thấp. Theo Computer World
HongKong chỉ số về mức độ sẵn sàng ứng dụng
thương mại điện tử ở Việt Nam là 2,69 trong khi các
nước trong khu vực như Singapore (8,17), Đài Loan
(7,26), Hàn Quốc (7,11), Trung Quốc (3,64),...
(Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 2011).

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ
đã ký ban hành Nghị định về thương mại điện tử,
quy định đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến
hợp đồng điện tử, thừa nhận giá trị của chữ ký điện
tử, văn bản điện tử… tạo môi trường pháp lý thuận
lợi cho người dân và doanh nghiệp. Rõ ràng, đây lại
thêm những cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp để phát huy năng lực canh tranh và
kinh doanh của mình (Chính Phủ, 2013).

4.1.4. Đánh giá về hoạt động M&A của khối
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn riêng rẽ,
chuyên biệt, không có sự kết nối, không linh hoạt
như hiện nay thì hoạt động mua lại và sáp nhập của
khối doanh nghiệp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, dự báo trong vòng 6 - 10 năm tới kể từ năm 2008
sẽ có khoảng 35% - 50% số doanh nghiệp nhỏ và
vừa có thể sáp nhập hoặc bị sáp nhập. Vì thế, cách
thức ứng dụng công nghệ thông tin trong khối
doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải thay đổi để đáp
ứng được tình hình này (Minh Thúy, 2008).

Như vậy, việc tìm kiếm một giải pháp phù hợp để
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh
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nghiệp nhỏ và vừa là một nhu cầu cấp thiết. Trong
điều kiện môi trường công nghệ và chính sách nhà
nước có nhiều thuận lợi, giải pháp lựa chọn cần phải
đảm bảo tính khả thi cho các công ty triển khai công
nghệ và phải tính đến khả năng tài chính và nhân lực
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4.2. Sự phù hợp mà kiến trúc hướng dịch vụ có
thể mang lại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
Nam hiện nay

4.2.1. SOA kết hợp với công nghệ dịch vụ Web
(Web Services) sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp nói
chung và khối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
nói riêng trong điều kiện Internet rất phát triển ở
Việt Nam

Với tốc độ gia tăng sử dụng Internet ở Việt Nam
cao như hiện nay, sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ
với sự hỗ trợ của công nghệ Web Service sẽ tạo điều
kiện cho doanh nghiệp linh hoạt, nhanh nhẹn trong
kinh doanh thông qua môi trường Internet. Sự gia
tăng nhanh chóng việc sử dụng thiết bị di động
thông minh smartphone cùng với thuê bao 3G cũng
đã tạo sự thay đổi trong việc kết nối doanh nghiệp
và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Đây là
môi trường hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp
quảng bá hình ảnh của mình, kết nối với người tiêu
dùng thời đại mới.

4.2.2. SOA tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
thương mại điện tử - một trong những hoạt động
được chú trọng trong chiến lược phát triển doanh
nghiệp hiện nay

Thương mại điện tử tạo nhiều cơ hội cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa có để giới thiệu hình ảnh,
tiến hành buôn bán trên khắp cả nước cũng như
vươn ra nước ngoài với chi phí thấp nhờ môi trường
Internet, đặc biệt những doanh nghiệp ở vùng sâu,
vùng xa. Kiến trúc hướng dịch vụ tạo điều kiện
thuận lợi cho khối doanh nghiệp này phát triển
thương mại điện tử để có thể hội nhập và phát triển. 

4.2.3. SOA là giải pháp tiết kiệm - yếu tố mà
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay rất cần

Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang sử dụng
các phần mềm nghiệp vụ riêng lẻ, chuyên biệt, giải
pháp SOA có thể tạo “cầu nối” cho chúng có thể
“giao tiếp” được với nhau tăng khả năng tự động
hóa trong quy trình quản lý doanh nghiệp. Như vậy,
trước hết SOA là giải pháp tiết kiệm bởi sử dụng lại
các hệ thống có sẵn, giảm thiểu chi phí phát triển hệ

thống, từ đó dẫn tới giảm thiểu yêu cầu về đào tạo
kỹ năng và giảm thiểu chi phí bảo trì hệ thống. Điều
này là phù hợp với khả năng đầu tư còn rất hạn chế
của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. 

4.2.4. SOA có thể triển khai trên cơ sở quy trình
quản lý và quy trình kinh doanh sẵn có

Để triển khai một hệ thống tích hợp tổng thể như
ERP thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp phải thực
hiện chuẩn hóa quy trình quản lý, quy trình kinh
doanh. Nhưng yêu cầu này là quá khó khăn và cần
nhiều thời gian đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam hiện nay. Kiến trúc hướng dịch vụ cho
phép tích hợp hệ thống trên cơ sở quy trình quản lý,
quy trình kinh doanh hiện có của doanh nghiệp.

4.2.5. SOA là một lợi thế cho hoạt động M&A –
hoạt động được đánh giá sẽ diễn ra mạnh mẽ trong
những năm tới

Với dự báo của các chuyên gia, hoạt động M&A
của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong
thời gian tới sẽ diễn ra mạnh mẽ thì ứng dụng công
nghệ thông tin cần phải mềm dẻo, linh hoạt mới có
thể đảm bảo cho hoạt động này diễn ra thành công.

4.3. Thảo luận về tính khả thi của giải pháp
được đề xuất

Qua phân tích những khía cạnh mà kiến trúc
hướng dịch vụ có thể mang lại cho khối doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay, có thể thấy
đây là giải pháp hoàn toàn khả thi trong điều kiện
hiện tại của khối doanh nghiệp này.

4.3.1. Khả thi về mặt công nghệ

Hiện nay, có nhiều công nghệ có thể hỗ trợ cho
việc thực hiện giải pháp SOA, nhưng công nghệ
được quan tâm nhiều nhất và thực sự hỗ trợ mạnh
mẽ cho việc triển khai kiến trúc hướng dịch vụ là
công nghệ Web Services. Nhiều tập đoàn, công ty
lớn trên thế giới đã chuyển hướng đầu tư sản phẩm
của mình theo kiến trúc hướng dịch vụ và Web Ser-
vices. Trong nước, có nhiều công ty công nghệ
thông tin cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực tích
hợp hệ thống, cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống
thông tin cho doanh nghiệp, phải kể đến một số
công ty lớn: Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, Công
ty CSC Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Giải pháp Phần mềm CMC, Công ty Cổ phần Công
nghệ Tinh Vân, Công ty cổ phần phần mềm Việt,...

4.3.2. Khả thi về mặt tài chính
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Đặc điểm sử dụng lại những hệ thống sẵn có, dựa
trên quy trình quản lý và quy trình kinh doanh sẵn
có của doanh nghiệp, chi phí đầu tư triển khai giải
pháp tích hợp hệ thống theo kiến trúc hướng dịch vụ
là hoàn toàn khả thi đối với khối doanh nghiệp nhỏ
và vừa trong điều kiện nguồn lực tài chính hạn chế
như hiện nay.

4.3.3. Khả thi về mặt nhân lực

Để triển khai giải pháp SOA thành công, trước
hết bản thân doanh nghiệp cần có sự tìm hiểu về
SOA, đồng thời tuyên truyền để mọi bộ phận, mọi
thành viên trong doanh nghiệp cũng có được hiểu
biết về SOA. Tuy nhiên, với giải pháp thực hiện dựa
trên những thứ có sẵn của doanh nghiệp, đồng thời
là giải pháp với đặc điểm che dấu sự phức tạp của
công nghệ thông tin mà thay vào đó là xây dựng lớp
dịch vụ gần gũi với người dùng thì chỉ cần có trình
độ công nghệ thông tin nhất định họ hoàn toàn có
thể sử dụng hệ thống.

5. Kết luận

Bài báo đã đề xuất một giải pháp phù hợp và hiệu
quả để phát triển hệ thống thông tin tích hợp cho cả
các nhà phát triển công nghệ thông tin và cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở phân tích, lý giải một
cách đầy đủ tất cả các mặt liên quan: về công nghệ,
điều kiện triển khai, năng lực của doanh nghiệp nhỏ
và vừa, quản lý và kinh doanh. Nó cho thấy, việc
triển khai công nghệ thông tin theo giải pháp đề xuất
là khả thi và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của
doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Tuy nhiên, để
triển khai SOA thành công cần có các nghiên cứu
tiếp theo sau đây: mô hình hệ thống thông tin theo
hướng SOA cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
Nam, các phương pháp và công cụ để phát triển mô
hình, quy trình triển khai mô hình trên thực tế và
cuối cùng là xác định các nhân tố ảnh hưởng và mối
quan hệ giữa chúng đến việc triển khai thành công
mô hình.r
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